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(Đề có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: VẬT LÝ – KHỐI: 9
Thời gian làm bài: 45phút

(Không kể thời gian phát đề)




Câu 1. (2,0 điểm) Cho bảng giá trị sau:
	I (A)
	1
	2
	3
	4

	U (V)
	10
	20
	30
	40


Hãy thực hiện các yêu cầu sau: 

a/ Vẽ đồ thị thể hiện sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I và hiệu điện thế U trên hệ trục (I,U)

b/ Hãy xác định điện trở R của mạch điện trên.
Câu 2. (2,0 điểm) Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: 
a/ Định luật Joule - Lenz

Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua ………….... với ……….. của vật dẫn với bình phương …………. và với …………dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Q = …….
b/ Công thức tính điện trở:

Điện trở của dây dẫn:

- Tỉ lệ thuận với ……..   

- Tỉ lệ nghịch với …….. 

- ……….. vào vật liệu làm dây dẫn.          

Câu 3. (1,0 điểm) Cho hai điện trở R1 = 20 Ω; R2 = 60 Ω mắc vào hai điểm A, B. Mắc R1 nối tiếp R2 vào U = 120V. Hãy tính cường độ dòng điện trên mạch?
Câu 4. (2,0 điểm) 
Dây xoắn của một bếp điện là linh kiện chính để biến điện năng trở thành nhiệt năng dùng trong nấu ăn của các hộ gia đình. Biết một dây xoắn của một bếp điện có chiều dài l =7 m, tiết diện S = 0,1 mm2 và điện trở suất là ρ = 1,1.10-6 Ω.m.
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a) Tính điện trở của dây xoắn

b) Tính nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian 25 phút khi mắc bếp điện vào hiệu điện thế 220V.

c) Trong thời gian 25 phút, bếp này có thể đun sôi bao nhiêu lít nước từ nhiệt độ 250C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt.

Câu 5. (2,0 điểm) Trên bếp điện có ghi 220V – 880W

a) Tính điện năng mà bếp hoạt động bình thường trong 3 giờ theo đơn vị kWh
b) Khi bếp hoạt động, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Tính công suất hao phí, biết hiệu suất của bếp là 80%.

Câu 6 (1,0 điểm) Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1, khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1 = 7,2V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 tăng bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8V?            
  Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . Phòng thi: . . . . . . . .

Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm về đề.

Học sinh không được sử dụng tài liệu.

--------------------Hết-------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÍ KHỐI 9 - NĂM HỌC 2023 – 2024
	Câu
	Đáp Án
	Điểm

	1
	Vẽ đồ thị
R = U/I = 20/2 = 10 Ω
	1
1

	2
	Tỉ lệ thuận, điện trở, bình phương, cường độ dòng điện, thời gian, Q = RI2t, chiều dài l, tiết diện S, phụ thuộc (mỗi chỗ trống 0,25 điểm)
	2

	3
	Rtđ = 80 Ω 
I = 1,5 A
	0.5
0.5

	4
	a/ 

R = ρ.l / S => R = 77  Ω
b/ 

I = 20/7 A
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c/ 

Qthu = Qtoả 
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	0.5

0.5

0.5

0.5

	5
	a/
A=P.t = 2.64 kWh

b/ Khi bếp hoạt động bình thường thì điện năng được chuyển hoá thành nhiệt năng
Php = P – P.H = 20%P = 176 W
	0.5
0.5

0.5

0.5

	6
	U2= 18V
I1/I2=U1/U2 = 7,2/18 = 0.4 => I2 =2,5 I1
	0.5
0.5


TRƯỜNG TH- THCS PENNSCHOOL

ĐẶC TẢ CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG CẦN KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ CUỐI HKI KHỐI 9 NĂM HỌC 2023 – 2024

THỜI GIAN: 45 PHÚT

	STT


	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	I. Điện học

	1. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn. 
	Thông hiểu: 

Biết vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn.

Vận dụng: 
Tính được sự liên hệ của cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế.
	
	1
	1
	

	
	
	2. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ohm (Ôm)
	Thông hiểu:
Biết cách áp dụng công thức tính độ lớn điện trở R = U/I 
	
	1
	
	

	
	
	3. Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song


	Nhận biết: 

Biết được cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp/song song

Thông hiểu: 

Đưa ra được biểu thức định luật Ohm đối với đoạn mạch có 2 điện trở mắc nối tiếp/ song song
	1
	1
	
	

	
	
	4. Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của một dây dẫn
	Nhận biết: 

Phát biểu được sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. 

Vận dụng: 

Vận dụng được biểu thức định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ gồm 2 điện trở mắc song song/ nối tiếp 
	1
	
	1
	

	
	
	5. Công và công suất của dòng điện
	Vận dụng: 

Biết cách tính công suất và điện năng của dòng điện.

Vận dụng cao:

Biết cách tính công suất hao phí và hiệu suất. 
	
	
	1
	1

	
	
	6. Công và công suất của điện trở. Định luật Joule - Lenz
	Nhận biết: 

Phát biểu được định luật Joule – Lenz

Vận dụng: 

Vận dụng được công thức Q = A = R.I2.t

Vận dụng cao: 

Hiểu và vận dụng được công thức Q = mcΔt0
	1
	
	1
	1

	Tổng
	3
	3
	4
	2

	Tỷ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 – VẬT LÍ 9

	Stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	
	Ch TN
	Thời 

gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	 1
 

 

 
	Điện học

 
	1. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn. 
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	
	
	1
	3
	
	
	
	
	
	2
	6
	20

	
	
	2. Điện trở của dây dẫn. 
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	10

	
	
	3. Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song

	
	
	1
	3
	
	
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	6
	20

	
	
	4. Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở của một dây dẫn
	
	
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	
	
	
	
	
	2
	6
	20

	
	
	5. Công và công suất của dòng điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	
	
	1
	5
	
	2
	10
	10

	
	
	6. Công và công suất của điện trở. Định luật Joule - Lenz
	
	
	1
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	5
	
	
	1
	5
	
	3
	13
	 20

	Tổng 
	 
	
	
	3
	9
	
	
	3
	10
	
	
	
	16
	
	
	2
	10
	
	12
	45
	100%

	Tỉ lệ 
	 
	30%
	30%
	30%
	10%
	 60
	40 
	 
	100%

	Tổng điểm
	 
	3 điểm
	3 điểm
	3 điểm
	1 điểm
	 6
	 4
	 
	10
điểm


2

